
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV HỌ VÀ TÊN NG SINH NƠI SINH Giới tính Dân tộc Quốc tịch ĐTB XẾP LOẠI

Chương trình Cử nhân

1 0981084 Đỗ Minh Khiêm 28/09/1982 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 5,99 Trung bình

2 0981120 Văn Khải Nguyên 01/04/1981 Lâm Đồng Nam Kinh Việt Nam 7,17 Khá

3 1081007 Mai Thị Thu Biên 06/01/1987 Trà Vinh Nữ Kinh Việt Nam 6,35 Trung bình khá

4 1081183 Nguyễn Minh Toàn 17/07/1975 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 6,15 Trung bình khá

5 1081586 Nguyễn Đình Triệu Vân 29/11/1983 Lâm Đồng Nam Kinh Việt Nam 7,05 Khá

6 1181320 Phạm Minh Đại 1983 Cửu Long Nam Kinh Việt Nam 6,95 Trung bình khá

7 1281005 Võ Đặng Phương Bình 06/04/1993 Vĩnh Long Nam Kinh Việt Nam 7,13 Khá

8 1281015 Nguyễn Thanh Giang 06/12/1982 Quảng Nam - Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam 6,02 Trung bình khá

9 1281016 Lê Nguyễn Hải 28/08/1974 Bình Dương Nam 7,64 Khá

10 1481009 Nghiêm Minh Đức 05/09/1991 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 7,06 Khá

11 1481070 Nguyễn Lương Quốc Tiến 04/07/1992 Long An Nam Kinh Việt Nam 6,27 Trung bình khá

12 1481249 Trần Thị Phượng 12/10/1987 TP. HCM Nữ Kinh Việt Nam 6,91 Trung bình khá

13 1581210 Ngô Kiến Đức 15/10/1974 Sài Gòn Nam 7,84 Khá

Chương trình Liên thông đại học

1 1585019 Trương Lê Phước Lộc 05/08/1992 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 5,07 Trung bình

2 1685013 Đặng Thị Lam 17/05/1983 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam 6,96 Trung bình khá

3 1785004 Nguyễn Phước Dưỡng 28/09/1994 Quảng Nam Nam Kinh Việt Nam 6,74 Trung bình khá

4 1785014 Nguyễn Xuân Hoàng 29/12/1992 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 6,94 Trung bình khá

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA QUA MẠNG

ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2019
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STT MSSV HỌ VÀ TÊN NG SINH NƠI SINH Giới tính Dân tộc Quốc tịch ĐTB XẾP LOẠI

Chương trình Văn bằng 2

1 1488153 Nguyễn Văn Bình 28/07/1985 An Giang Nam Kinh Việt Nam 6,73 Trung bình khá

2 1688061 Đinh Đức Trí 16/12/1991 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 6,16 Trung bình khá

3 1688226 Nguyễn Công Khoa 17/01/1972 TP. HCM Nam Kinh Việt Nam 7,06 Khá

4 1788003 Lạc Cẩm Chương 05/10/1993 TP. HCM Nam Hoa Việt Nam 7,81 Khá

5 1788026 Phùng Đình Liểu 21/08/1985 Bến Tre Nam Kinh Việt Nam 8,22 Giỏi

 

Tổng kết danh sách có 22 sinh viên tốt nghiệp: Ngày 27 tháng 9 năm 2019

- Số sinh viên xếp loại Giỏi: 1 HIỆU TRƯỞNG

- Số sinh viên xếp loại Khá: 8

- Số sinh viên xếp loại Trung bình khá: 11

- Số sinh viên xếp loại Trung bình: 2
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